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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): CƠ SỞ MÔ PHỎNG VỈA DẦU KHÍ

        BASIC OF RESERVOIR SIMULATION

- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 5, nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Địa vật lý đại cương, Địa chất dầu khí
- Học phần học trước: Địa kiến tạo và địa chất cấu trúc, Địa vật lý giếng khoan
- Học phần học song hành: Phân tích bể trầm tích dầu khí, Công nghệ thăm dò địa vật lý.
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
                28 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
                60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của môn học gồm 2 phần. Phần 1 cung cấp những kiến thức nâng cao về mô hình hóa vỉa bao gồm xây dựng hệ phương trình vi phân mô tả dòng chảy trong vỉa, các bước rời rạc hóa hệ phương trình và các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính/phi tuyến. Phần 2 triển khai nghiên cứu mô phỏng các loại vỉa khác nhau ứng dụng các kiến thức về mô hình hóa ở phần 1. Ngoài ra, dòng chảy ba pha và các hệ thống vỉa phức tạp cũng được giới thiệu trong môn học.

3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1 Chuẩn chung

Kết thúc học phần sinh viên nắm vững cơ sở lý thuyết và kỹ năng thực hành để xây dựng mô hình dòng chảy của chất lưu trong vỉa cũng như triển khai mô phỏng một số hệ thống vỉa một pha và nhiều pha.

3.2 Chuẩn chi tiết
a) Kiến thức
-  Nắm được các kiến thức quan trọng mà HP đưa ra
- Hiểu được cách mô tả dòng chảy trong vỉa theo cơ sở toán học.
b) Kỹ năng
- Xây dựng được các phương trình vi phân mô tả dòng chảy trong vỉa.
- xây dựng các mô hình các loại vỉa khác nhau.
c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học.
4. Học liệu
-
Giáo trình chính: 

[1] Turgay Ertekin, J.H. Abou-Kassem, and G.R. King: Basic Applied Reservoir Simulation -SPE Textbook Series Vol. 7 (1996)

[2] Donal W. Peaceman: Fundamentals of numerical reservoir simulation. Elsevier Scientific Pub. (1977)
- Tài liệu tham khảo
[3] John R. Fanchi: Principles of applied reservoir simulation. Elsevier Science and Technology Books/Harcourt (2001)

[4] Mattax, C.C. and Kyte, R.L.: Reservoir Simulation, Monograph Series, SPE, Richardson, TX (1990)

[5] Aziz, K. and A. Settari. Petroleum Reservoir Simulation. Elsevier Applied Science Publishers, London (1979). Reprinted by Khalid Aziz and Antonin Settari, Blitzprint Ltd., Calgary, Alberta (2002).
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

· Điểm tham dự lớp đầy đủ: 

10 %

-
Điểm báo cáo chuyên đề: 

15%

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên máy tính hoặc vấn đáp
- Thời lượng: 45 phút

- Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi.
c) Thi cuối kỳ: 50%

· Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
· Thời lượng: 60 phút 

· Sinh viên không được mang tài liệu

· Điều kiện tham dự thi kết thúc học phần: sinh viên tham dự 80% giờ giảng trên lớp

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1


	Chương 1. Các phương trình vi phân (PTVP) mô tả dòng chảy trong vỉa
1.1. Phương trình liên tục

1.2. Phương trình chuyển động

1.3. Phương trình trạng thái

1.4. Phương trình năng lượng

1.5. Phương trình áp suất/độ bão hòa

1.6. Điều kiện biên & điều kiện ban đầu

Sơ lược về phương pháp giải hệ phương trình vi phân
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1,2,3,4,5]
	- Nắm được các phương trình vi phân mô tả dòng chảy, gồm phương trình liên tục, chuyển động, trạng thái, năng lượng, áp suất/độ bão hòa,…


	Tuần 2,3
	Chương 2. Rời rạc hóa hệ PTVP
2.1. Rời rạc hóa PTVP theo không gian bằng phương pháp sai phân hữu hạn

2.2. Các lược đồ sai phân đặc biệt

2.3. Rời rạc hóa PTVP theo thời gian bằng lược đồ tường minh (explicit scheme)

2.4. Rời rạc hóa PTVP theo thời gian bằng lược đồ không tường minh (implicit scheme)

2.5. Rời rạc hóa PTVP theo thời gian bằng lược đồ hỗn hợp (implicit-explicit scheme)
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1,2,3,4,5]
	- Nắm chắc các lý thuyết về rời rạc hóa hệ phương trình vi phân

	Tuần 4,5
	Chương 3. Giải hệ phương trình sai phân
3.1. Các tính chất cơ bản của hệ phương trình sai phân hình thành sau khi rời rạc hóa hệ phương trình dòng chảy

3.2. Giải hệ phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp trực tiếp

3.3. Giải hệ phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp lặp 
	4
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1,2,3,4,5]
	- Biết cách giải hệ phương trình sai phân

	Tuần 6,7
	Chương 4. Mô phỏng vỉa một chiều với chất lưu một pha
4.1. Mô tả bài toán, xác định miền khảo sát và thiết lập lưới tính toán

4.2. Rời rạc hóa hệ phương trình dòng chảy

4.3. Điều kiện biên

4.4. Điều kiện ban đầu

4.5. Lời giải của hệ phương trình sai phân
	4
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1,2,3,4,5]
	Nắm được các bước mô phỏng vỉa một chiều với chất lưu một pha; đặc biệt chú ý đến các điều kiện để thực hành mô phỏng

	Tuần 8,9
	Chương 5. Mô phỏng vỉa dầu-nước
5.1. Mô tả bài toán, xác định miền khảo sát và thiết lập lưới tính toán

5.2. Hệ phương trình dòng chảy hai pha dầu-nước

5.3. Rời rạc hóa hệ phương trình dòng chảy

5.4. Điều kiện biên

5.5. Điều kiện ban đầu

5.6. Lời giải của hệ phương trình sai phân bằng phương pháp IMPES
	4
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1,2,3,4,5]
	Nắm được các lý thuyết và các bước mô phỏng vỉa dầu – nước; đặc biệt chú ý đến các điều kiện để thực hành mô phỏng

	Tuần 10
	Kiểm tra giữa kì
	2
	
	
	
	Ôn lại các kiến thức đã học để chuẩn bị làm bài kiểm tra 
	

	Tuần 11,12
	Chương 6. Mô phỏng vỉa dầu-khí bão hòa
6.1. Mô tả bài toán, xác định miền khảo sát và thiết lập lưới tính toán

6.2. Hệ phương trình dòng chảy hai pha dầu-nước bão hòa

6.3. Rời rạc hóa hệ phương trình dòng chảy

6.4. Điều kiện biên
6.5. Điều kiện ban đầu

6.6. Lời giải của hệ phương trình sai phân bằng phương pháp IMPES
	4
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1,2,3,4,5]
	Nắm được các bước mô phỏng vỉa dầu khí bão hòa, đặc biệt chú ý đến các điều kiện để thực hành mô phỏng

	Tuần 13,14
	Chương 7. Mô phỏng vỉa dầu-khí chưa bão hòa
7.1. Mô tả bài toán, xác định miền khảo sát và thiết lập lưới tính toán

7.2. Hệ phương trình dòng chảy hai pha dầu-nước chưa bão hòa

7.3. Rời rạc hóa hệ phương trình dòng chảy

7.4. Điều kiện biên

7.5. Điều kiện ban đầu

7.6. Lời giải của hệ phương trình sai phân bằng phương pháp IMPES
	4
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1,2,3,4,5]
	Nắm được các bước mô phỏng vỉa dầu khí chưa bão hòa; đặc biệt chú ý đến các điều kiện để thực hành mô phỏng


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Mai Cao Lân
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0907.284.597
Email:  maicaolan@hcmut.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính:
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
 Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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